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                                                                                Tiết : 6
BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
A. Mục tiêu:

Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được:

+ Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945.

+ Sự ra đời và phát triển của tổ chức Asean, vai trò của nó đối với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, bản đồ.

+ Phân tích, đánh giá.
+ Giáo dục KNS : trao đổi, tự nhận thức.
Tư tưởng: Giáo dục Hs:

+ Tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực.

+ Trách nhiệm bản thân đối với đất nước khi gia nhập Asean.
B. Phương tiện dạy học: 
  GV: + Bản đồ các nước Đông Nam Á.

           + Một số tranh ảnh, tư liệu liên quan.

  HS:   + Đọc trước bài, tìm tài liệu tham khảo, soạn bài. 

C. Phương pháp:

Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, so sánh, kể chuyện lịch sử.
D.Tiến trình dạy học – giáo dục:

   1. Ổn định.( 1’)

   2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

? Nêu những thành tựu nổi bật của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc Đổi mới từ năm 1978 đến nay?

Đáp án: Tiến hành cải cách mở cửa,  Kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao nhÊt TG 

- TiÒm lùc kinh tÕ ®øng thø 7 TG, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6% tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần.

- §êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt.

   3. Bài mới:

 Giới thiệu bài mới: (1’)  Từ năm1945, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đông Nam Á phát triển mạnh. Nơi đây coi như khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á đã xây dựng đất nước, phát triển kinh tế và văn hoá đạt được những thành tựu to lớn. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã chứng minh điều đó. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	Hoạt động 1: (10’) Cá nhân 

* Mức độ kiến thức cần đạt

HS biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945.

*Tổ chức thực hiện

GV: Dùng bản đồ ĐNÁ giới thiệu về các nước này. về vị trí địa lý, dân số của nước ĐNA, tài nguyên TN.

S: 4,5 triệu km2 chia làm hai phần:

Lục địa và hải đảo: gồm 11 nước

Dân số: 536 triệu người

TNTN: Giàu khoáng sản, đất, khí hậu...

ĐNA là cầu nối giữa đại lục với châu đại dương

? Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các nước Đông Nam Á trước 1945?

HS: Dựa vào sgk trả lời 

? Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai?
HS: Trả lời sgk

? Sau khi một số nước giành được độc lập, tình hình khu vực này ra sao? 

HS: Dựa vào sgk trả lời

? Từ những năm 50 của thế kỷ XX, đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á có gỡ thay đổi?

? Vì sao có sự phân hoá ?

HS hoạt động cá nhân trả lời:

+ Một số nước theo Mĩ (Thái Lan, Phi líp pin) và trở thành đồng minh của Mĩ.

+ Một số nước đối lập với Mĩ  (Việt Nam, Lào, Campuchia)

+ Một số nước thi hành chính sách hoà bình trung lập (In đo nê xia, Miến điện...)

GV kết luận: Như vậy, từ cuối những năm 50, đường lối ngoại giao của các nước Đông Nam Á bị phân hoá.

Hoạt động 2:  (7’)Cả lớp

*Mức độ kiến thức cần đạt

HS nắm được tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào và mục tiêu hoạt động của tổ chức này

*Tổ chức thực hiện

? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?

HS: Dựa vào sgk trả lời

GV yêu cầu HS quan sát vào kênh hình 10 và miêu tả trụ sở của ASEAN tại thủ đô Gia các ta. Nêu ý nghĩa của việc xây dựng trụ sở này?

HS quan sát kênh hình trả lời : Xây dựng to, cao, bề thế, quy mô => khẳng định vị thế của ASEAN trên trường quốc tế và thể hiện sức mạnh của tổ chức này.

Hoạt động 3:  (8’)   Cá nhân/Cả lớp

GV yêu cầu HS đọc phần chữ in nhỏ SGK Tr23 và trả lời câu hỏi:

? Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

HS: Trả lời 

GV cung cấp: Mùa xuân 1975 kháng chiến chốn Mĩ của nhân dân VN, Lào, CPC kết thúc thắng lợi.

GV yêu cầu HS đọc nguyên tắc cơ bản của hiệp ước BaLi và trả lời câu hỏi:

? Đánh giá những nguyên tắc cơ bản trong hiệp ước BaLi ?

HS hoạt động cá nhân trả lời.

- Đây là các nguyên tắc hoạt động đúng đắn phản ánh đúng mục tiêu đã đề ra

GV cung cấp: “Lúc này.....đối đầu”

GVMR: Tuy nhiên đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX mối quan hệ trên đã được cải thiện, dần chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác cùng phát triển.

HS đọc SGK từ “Cũng trong thời kỳ -> tăng trưởng mỗi năm là 11,4%”

? Vì sao cuối những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế nhiều nước ASEAN có những chuyển biến mạnh mẽ đạt tăng trưởng cao?

HS trả lời 

Do sự liên minh khu vực giữa các nước ASEAN tạo sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế

GV nhận xét, kết luận chuyển ý

? Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN như thế nào?

Hoạt động 4 : (10’)  Cá nhân/Nhóm
? Tổ chức ASEAN đó phỏt triển ntn?

HS: Dựa vào sgk trả lời

? Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gỡ?

? Kể tên những thành viên tiếp theo của ASEAN theo thời gian?

HS: Trả lời

? Cho biết suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa các nước ASEAN.

GVMR: Trong bức ảnh được chụp 1988 gồm 9 thành viên, hiện nay gồm 11 nước bao gồm cả Đông ti mo (được tách từ Inđônêxia).

GV cung cấp,Sau khi mở rộng thêm  các thành viên.

? Những hoạt động cụ thể của ASEAN trong thập kỷ 90 đó cú những nột gỡ mới?

HS: Trả lời 

- Hướng dẫn HS xem hỡnh 11. Hội nghị cấp cao ASEAN VI, họp tại Hà Nụi, thể hiện sự hợp tỏc hữu nghị, giỳp đỡ nhau cùng phát triển của ASEAN .

GV: yêu cầu HS thảo luận (NL) với nội dung câu hỏi.

? Tại sao có thể nói: từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam á” ?

GV: hướng dẫn tổ chức HS thảo luận

Đại diện nhóm báo cáo

(GV sử dụng phiếu học tập bằng câu hỏi trắc nghiệm)

Bước sang những năm 90 của thế kỷ XX ASEAN đã phát triển thêm các thành viên nhằm tạo thêm sức mạnh cho ASEAN. Trên cơ sở đó ASEAN chuyển trọng tâm   hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng nền hoà bình ổn định, cùng phát triển trong khu vực và trên thế giới.


	I.Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945:

- Trước năm 1945, hầu hết là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan)

- Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, một loạt các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền: 

+In-đô-nê-xia /1945)                    + Việt Nam (8/1945)

+ Lào (10/1945)

- Sau khi giành độc lập, bọn đế quốc trở lại xâm lược như Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

- Tháng 9/1954, Mĩ lập khối quân sự (SEATO) ở Đông Nam Á, Đông Nam Á lại không ổn định.

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 

1. Hoàn cảnh thành lập: 
   Ngày 8/8/1967, ASEAN ra đời gồm 5 nước: In-đô-nê-xia, Thái Lan, Ma-lai-xia, Phi-lip-pin, Xingapo

  2.Mục tiêu hoạt động
   Phát triển kinh tế, văn hoa, thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên.
III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

- Tháng 1/1984, Bru-nây xin gia nhập ASEAN

- 7/1995, Việt Nam

- 9/1997, Lào và Myanma 

- 4/1999, Campuchia

- Hiện nay ASEAN có 10 nước

- 1994, diễn ra đàn khu vực ARF gồm 23 nước trong và ngoài khu vực để cùng nhau hợp tác phát triển 

=>Lịch sử Đông Nam Á bước sang thời kỳ mới


  4. Củng cố ( 3’)

Vòng tròn chữ cái đầu câu em cho là sai về lí do tổ chức Asean ra đời

a. Xuất phát từ nhu cầu phát triển của các nước ĐNA.

b. Hạn chế ảnh hưởng các nước lớn.

c. Tăng thêm sức mạnh cho phe XHCN.

d. Cư dân ĐNA đều là cư dân của văn minh lúa nước.

  5.Hướng dẫn tự học (2’)

   a Bài vừa học: Theo phần đó củng cố

   b. Bài sắp học:  Bài 6 Các nước châu Phi

 + Trả lời cỏc cõu hỏicuối bài.

 + Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài 6.

 + Sưu tầm một số tranh ảnh về châu Phi từ sau năm 1945 đến nay.

E. RÚT KINH NGHIỆM
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